	Bộ giáo dục và đào tạo
	
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
	

	Trư​ờng Đại học thăng long
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	-------------------
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảng điểm
	
	

	
	Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2009 - 2010

                                                                  Lớp:

Giáo viên chủ nhiệm:


	
	

	Số TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Lớp CN
	Xếp loại học tập
	
	RL1
	RL2
	RL3
	RL4
	RL5
	Điểm tổng
	Xếp loại RL
	Ghi chú

	 1
	Chu Thị Vân Ly
	A12576
	NE21a1
	Xuất sắc
	
	30
	25
	15
	15
	0
	85
	Tốt
	

	 2
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	A12579
	NE21a1
	Giỏi
	
	25
	25
	15
	15
	0
	80
	Tốt
	

	 3
	Lê Thúy Hằng
	A12736
	NE21a1
	Khá
	
	20
	25
	15
	15
	0
	75
	Khá
	

	 5
	Nguyễn Thanh H​ương
	A12823
	NE21a1
	TB
	
	14
	25
	15
	15
	0
	69
	TB khá
	

	 6
	Đặng Ngọc Quỳnh
	A12844
	NE21a1
	Yếu
	
	4
	25
	15
	15
	0
	59
	TB
	

	 7
	Trần Văn Thắng
	A12845
	NE21a1
	Kém
	
	0
	25
	15
	15
	0
	55
	Yếu
	

	                    GVCN     BCH ĐOÀN      HỘI SINH VIÊN    PHÒNG CTCT-SV               HIỆU TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm RL1: Ý thức học tập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm RL2: Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường.
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm RL3: Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể thao .
	
	
	
	
	
	

	Điểm RL4: Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm RL5: Công tác tham gia công tác phụ trách lớp, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên, Đội SVTN.
	
	
	
	
	


